
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CÁ BIỆT ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH 

PHỐ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU THÔNG QUA NGÀY 10/12/2025  

STT Tên loại, số ký hiệu, tên gọi văn bản 

1 

Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

2 

Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về việc quy định mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

3 

Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc-xin phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

4 

Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2025/NQ-

HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2025 và Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh  

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

5 

Nghị quyết số 66/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có 

công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

6 

Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ đối với lực lượng thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống ma túy; lực lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án ma túy trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 – 2028 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

7 

Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số 

lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  
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8 

Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia trực tiếp 

công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

9 

Nghị quyết số 70/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2025/NQ-

HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi thu nhập tăng 

thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh  

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

10 

Nghị quyết số 71/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

11 

Nghị quyết số 72/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

12 

Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng 

lực trạm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

13 

Nghị quyết số 74/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp 

hưu trí xã hội hàng tháng và các chính sách trợ giúp xã hội thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội khác thông qua tổ chức 

dịch vụ chi trả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

14 

Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người bệnh 

phong tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  
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15 

Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân số 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

16 

Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định về nội dung và mức chi giải thưởng cho các cuộc thi, 

liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp tổ chức trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh  

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

17 

Nghị quyết số 78/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định về nội dung chi và mức chi Giải Báo chí Thành phố 

Hồ Chí Minh; hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về Thành phố Hồ Chí Minh. 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

18 

Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

19 

Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ 

sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo 

dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

20 

Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2025-2026 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

21 

Nghị quyết số 82/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 

học 2025-2026 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  
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22 

Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, giảng 

viên, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên, 

giảng viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, sinh viên, học viên đoạt các giải trên địa bàn THành phố 

Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

23 

Nghị quyết số 495/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về việc áp dụng "Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với khoán bảo vệ 

rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp) 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

24 

Nghị quyết số 496/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về việc áp dụng "Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh (sau sắp xếp) 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

25 

Nghị quyết số 497/NQ-HDDND ngày 10/12/2025 bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) quy định thẩm quyền quyết định trong công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

26 

Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) về phân cấp thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án 

xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

27 

Nghị quyết số 499/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

28 

Nghị quyết số 501/NQ- HĐND ngày 10/12/2025 Áp dụng Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định một số mức chi cụ thể cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  
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29 

Nghị quyết số 502/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 áp dụng Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa 

các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp) 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

30 

Nghị quyết số 503/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 áp dụng Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

31 

Nghị quyết số 504/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  

32 

Nghị quyết số 505/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 

12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/nghi-quyet?term=119  
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